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1 9A3 Đỗ Ngọc Ân aqy000 AQY000

2 9A3 Nguyễn Hoàng Mai Anh aqy02d AQY02D

3 9A3 Trần Ngọc Thùy Anh aqy02e AQY02E

4 9A3 Thạch Gia Bảo aqy02g AQY02G

5 9A3 Trần Nguyễn Gia Bảo a9g0bq A9G0BQ

6 9A3 Hoàng Hải Đăng aqy02i AQY02I

7 9A3 Nguyễn Thị Thuý Đào aqy02j AQY02J

8 9A3 Lý Thành Đạt aqy02k AQY02K

9 9A3 Nguyễn Thị Huyền Diệu aqy02m AQY02M

10 9A3 Huỳnh Thị Thùy Dương aqy02n AQY02N

11 9A3 Lâm Thanh Hà aqy00c AQY00C

12 9A3 Lê Thức Hùng aqy02p AQY02P

13 9A3 Nguyễn Quốc Hưng aqy02q AQY02Q

14 9A3 Bùi Đức Khánh aqy02s AQY02S

15 9A3 Hoàng Vinh Khoa aqy02t AQY02T

16 9A3 Nguyễn Đăng Khoa aqy02u AQY02U

17 9A3 Nguyễn Phạm Phúc Lâm aqy01m AQY01M

18 9A3 Nguyễn Hoàng Thanh Liêm aqy02w AQY02W

19 9A3 Nguyễn Thị Phương Linh aqy02x AQY02X

20 9A3 Đỗ Tấn Lộc aqy00m AQY00M

21 9A3 Cao Tiến Long aqy0iu AQY0IU

22 9A3 Nguyễn Hoàng Long aqy02z AQY02Z

23 9A3 Nguyễn Thái Mỹ aqy05c AQY05C

24 9A3 Trương Thị Yến Nhi aqy033 AQY033

25 9A3 Huỳnh Thị Yến Như aqy034 AQY034

26 9A3 Trần Nguyễn Ngọc Phát aqy035 AQY035

27 9A3 Châu Lê Tấn Tài aqy037 AQY037

28 9A3 Võ Nguyễn Hoàng Thi aqy039 AQY039

29 9A3 Võ Minh Thư aqy03b AQY03B

30 9A3 Đặng Bình Thuận aqy03c AQY03C

31 9A3 Ngô Thị Cẩm Thúy aqy03d AQY03D

32 9A3 Nguyễn Trương Hà Tiên aqy03e AQY03E

33 9A3 Lê Công Tiến aqy03f AQY03F

34 9A3 Nguyễn Hoàng Tiến aqy04f AQY04F

35 9A3 Phạm Ngọc Bảo Trâm aqy03g AQY03G

36 9A3 Nguyễn Phương Trang aqy03j AQY03J

37 9A3 Hồ Thuấn Trinh aqy03h AQY03H

38 9A3 Trần Bình Trọng aqy04i AQY04I

39 9A3 Nguyễn Trọng Trường aqy03i AQY03I

40 9A3 Nguyễn Phước Như Ý aqy04o AQY04O
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Sử dụng máy vi tính 

theo Link:
 https://hcm-nhabe-thcsnguyenvanquy.k12online.vn


